
PHẠT TRỊEN VAN HOA CAC DAN Tộc 
THIỂU SÔ TRONG CHIẾN Lược
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM
I  PGS. TS. PHẠM VĂN DƯƠNG

Viện Hòn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Văn hóa các dân tộc th iểu  sô  (DTTS) là m ột bộ phận hữu cơ của văn hóa quốc gia, 
là nguồn lực nội sinh  m ạnh m ẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, hội nhập quốc tê hiện nay. Trong gân 40 năm đổi mới, những thành tựu 
về bảo tôn và phát triển văn hóa các tộc người thiểu số ở  Việt Nam là rất lớn, 
tạo tiên  đê, nên tảng quan trọng cho các chiến lược phát triển văn hoá dân tộc 
trong thời kỳ mới.

cũng b| làn lụl. Ý thức dân tộc/ 
tộc người chân chính góp phãn 
hình thành ý thức quốc gla - 
dân lộc. Tuy nhiên, nếu tuyệt 
dốl hóa ý thức dân tộc/tộc người 
dẻ dấy tớl bệnh hẹp hòl, v| kỷ. 
thậm chi kh l b| các thế lực xấu 
lợl dụng, kích dộng, dễ chuyển 
hóa thành chú nghĩa dân tộc cực 

doan, dl ngược lại lợl ích chung 
của quốc gla - dân tộc và gây tốn 
hạl dến chính lợl ích từng dân 
tộc/tộc người.

Sức mạnh mềm của văn hóa 
Việt Nam là khả năng huy dộng, 
phát huy những glá tr| vân hóa 
vật chất, tinh  thần cúa 54 dân 
tộc đối VỚI sự nghiệp xây dựng 

và báo vệ Tó quốc; lan tỏa các 
glá tr| vân hóa dân tộc Việt Nam 
dến cãc quốc gla trẽn thế giới, 
dồng thời tăng cường uy tin. v| 
thế của dân tộc Việt Nam trong 
các quan hệ quốc tế.

Ý thửc quốc gla - dân tộc là 
một bộ phận cấu thành ỷ thức 
xã hội, dược hình thành, bòl dắp
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gấn VỚI quá trin h  dựng nước và 
gỉữ nước; là một dộng lực tinh 
thần cơ bản cho doàn kết các 
dân tộc, các glal cấp, tằng lớp. 
thực hiện các sử mệnh của quốc 
gla - dân tộc: là nhân tố cỏ ý 
nghĩa hàng đầu bảo dâm sự sinh 
tồn vả phát triển cùa đất nước. 
Trong mồỉ một bước chuyến của 
quốc gla cũng như của mỗỉ tộc 
người, hệ glá trị vãn hoá có vaỉ 
trò  dinh hướng, dánh glá và điều 
chỉnh hãnh vl của mỗi cá nhân, 
mồl gla d inh và dòng tộc.

Có thế khẳng dịnh, bào tồn 
và phát huy giả trị vãn hỏa các 
DTTS dã góp phãn chấn hưng, 
quảng bá. phục hôi và phát huy 
glá tr| vãn hóa các cộng đồng 
DTTS. Tinh hiệu quâ trong bâo 
tòn và phát huy glá trị vãn hóa 
dã tạo nên hiệu quá quan trọng 
trong phát triển kỉnh tế - xà hội, 
hình thành tư tưởng, tình cảm. 
tỉnh thằn trong đời sổng tinh 
thàn của các DTTS và góp phần 
vào sự phát triển chung của địa 
phương, vùng vả đất nước...

Trong thời kỳ dốl mớl, vấn dề 
vãn hóa quốc gla nól chung và 
vãn hóa cảc DTTS nól rỉẽng dược 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa 
VIII định hưởng và tạo nên luồng 
sinh khí mớl chấn hưng các glá 
trĩ, bán sắc văn hóa các dân tộc. 
Từ khl Ngh| quyết này được 
ban hành, glá tr| vãn hóa truyền 
thống của các tộc người được col 
trọng vã phát huy. Nhiều chinh 
sách, dè án, dự án, chương trình 
dành cho báo tồn và phát huy 
văn hóa các DTTS dược ban hành, 
thực hiện; các bộ, ban ngành 
chức nãng, chính quyền các cấp 
đã trlến khai, cụ thế các quan 
dlếm, nhiệm vụ thành nhiêu 
chính sách ván hóa cụ thế nól 
chung vâ ở vùng DTTS nól rlêng-

Hiện nay, đà cỏ trên 
62.283 di sản văn hóa phi 
vật thể của 63 tĩnh, thành 
phố được kiểm kê, 288 di sàn 
vãn hóa phi vật thể được đưa 
vào danh mục di sản vồn hóa 
phi vật thể quốc gia (trong 
đó có 145/288 di sản cùa
các DTTS, chiếm hơn 50% 
tổng sô di sản). Giai đoạn 
2016 -2020 cỏ 3 di tích quốc 
gia đặc biệt, 8 di tích lịch 
sử-văn hóa, danh lam thắng 
cành liên quan đến đổng bão 
□TTS được xếp hạng di tích 
quốc gia; 126 di sàn văn hóa 
phi vật thể, 276 nghệ nhân 

ưu tủ là người DTTS.

NHỮNG VẨN ĐỂ ĐẶT RA
Bên cạnh những kết quá 

tích cực, trong bối cảnh hiện 
nay. văn hóa các DTTS ở nước 
ta cũng đang dứng trước những 
biến dốl rất sâu sẩc, bị maỉ một, 
lal cãng mất dãn bán sắc... dặt ra 
những thách thức to lớn trong 
bảo tồn vả phát huy glá trỊ. 
Đồng thởỉ đặt ra yêu cầu càn có 
những nhận thức mởt, cập nhật 
về bảo tồn và phát trlến văn hoá 
các DTTS như sau: 1) Nhận thức 
đúng dắn về val trò  dặc biệt 
quan trọng của văn hóa trong 
việc bồỉ dưỡng và phát huy 
nhãn tố con người, xây dựng xã 
hộl mới. Khắc phục thái dộ xem 
nhẹ việc xây dựng và dấu tranh 
trên lĩnh vực vãn hóa ớ cộng 
đồng các DTTS. 2) cần nhận 
thức và quán triệ t vãn hóa Việt 
Nam là vãn hóa của quốc gla da 
tộc người trong dó vãn hóa các 
DTTS là một bộ phận có tính dặc 
thù trong chính sách báo tồn. 
phát trlến văn hóa v iệ t Nam.

Vãn hóa các DTTS ở nước ta 
vừa có tính  thống nhất, vừa có 
tính da dạng. 3) Xác d|nh rõ vỊ 
trí, vaỉ trò và có tác dộng pháp 
lý cụ thế dổi VỚI vãn hóa DTTS 
trong chiến lược phát triến kinh 
tê - xâ hội quốc dân trong nền 
kỉnh tế th ị trường, hộl nhập. 
4) Nhận thức rõ mól quan hệ 
giữa k inh tê và văn hóa trong 
phát triển dế có d ịnh hướng 
toàn diện trong các văn bán 
pháp quy đổl VỚI vấn dề bảo 
tồn, phát triển văn hóa vùng 
DTTS trong sự đồng hành cùng 
đất nước. 5) Phái xử lý dúng 
dân. hàl hòa mốl quan hệ glừa 
tính thống nhất và tính  da dạng 
của văn hóa Việt Nam - vấn dề 
cơ bán có ý nghĩa thực tiền cấp 
bách dổl vởỉ vãn hoá các tộc 
người Việt Nam nói riêng và vốn 
hoá Việt Nam nól chung. 6) Tính 
da dạng bớl dồng bào các DTTS 
cư trú  trong những diều kiện 
tự nhiên, d|a lý, khí hậu khác 
nhau, mang dặc trưng vùng 
miền. Báo tồn, phát huy các glá 
tr ị vãn hóa DTTS có val trò quan 
trọng nhằm bào tòn và phát huy 
các gỉá trị văn hóa truyèn thống 
Việt Nam trong bối cành toàn 
cằu hóa. Số lượng và chất lượng 
cán bộ cũng là vấn dề cần quan 
tâm trong việc dám bảo các 
quyền cơ bản của công dân. dặc 
biệt là quyền của dồng bào DTTS 
trong lĩnh vực văn hóa. 7) Bẽn 
cạnh những bước tiến nháy vọt 
vẽ k inh tế - xã hộl, toàn cãu hoá 
và cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư cũng dem đến những 
thách thức và sự tiêu cực như 
phân hoá giàu nghèo; thay dốl 
chuẩn mực xã hộl; dảo lộn cấu 
trúc nhân lực xã hội... Theo dó, 
sự va chạm giữa văn hoá bản d|a 
và văn hoã ngoại nhập là diều
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không thế tránh khỏi. Bên cạnh
dó, công nghiệp hoá - hiện dạl
hoá và nền kinh tế thI trường đã
có ánh hường mạnh mẽ đến bàn
sắc văn hoá của các DTTS.

Bên cạnh những vấn dề về
nhận thức nêu trên là những
uấn đè uẽ chinh sách. Chính sách
vãn hóa phái báo dâm quyền của
người DTTS trong lĩnh vực văn
hóa, mà đã dược thế hiện xuyên
suốt trong quan điểm, chủ
trương của Đảng và quy d|nh
của pháp luật của Nhà nước.

Thực tế thời gian qua đặt
ra một số vấn dề về chính sách
như sau:

1) Các chính sách về văn hóa
của người DTTS dược thiết kế
thiếu sự gắn kết VỚI các chính
sách của các ngành khác như
kinh tế, y tế... dẫn tớl phân tán,
chòng chéo, không thế thực hiện
việc điều phối chung dế đạt dược
hiệu quá một cách toàn diện và
tống thể. Một số chính sách cho
vùng đồng bào DTTS nól chung
chưa được thiết kế, xây dựng và
thực hiện phù hợp VỚI văn hóa,
phong tục, tập quán, ngôn ngữ
của đồng bào, do vậy hiệu quà
chưa cao. Trong khl các thông
tin, cơ sở dữ liệu về các DTTS
Việt Nam - nhất là thông tin liên
quan đến trình dộ phát triển của
các DTTS - còn chưa dầy dù, toàn
diện và thiếu cập nhật.

2) Chưa thế chế hỏa toàn
diện những chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước trong
công tác bảo tồn, phát huy dl sản
văn hóa truyền thống các DTTS,
dặc biệt là những dân tộc có số
dân rất ít hoặc ở những vùng
dặc biệt khó khăn dang có nguy
cơ cao b| dồng hóa, mất bản sẳc...

3) Việc hoạch d|nh chính
sách báo tồn và phát huy glá

trị văn hóa còn biếu hiện cúa
tư duy mang tính áp dặt, chung
chung, chưa phù hợp VỚI dặc
thù của từng vùng, từng dân
tộc. Công tác thực hiện, đánh
glá chính sách bảo tồn và phát
huy glá trị văn hóa các DTTS còn
nhiều hạn chế.

4) Nhiều chính sách được
thực hiện thông qua những dự
án, đề án còn tách rờl, biệt lập
giữa văn hóa và phát triển kinh
tế và giữa các ngành VỚI nhau.
Hệ thống các thiết chế và cơ sở
vật chất về văn hóa, thế thao,
du lịch ở vùng DTTS nhìn chung
vẫn ở tinh trạng xuống cấp,
chắp vá do thiếu tính đồng bộ và
hiệu quả sử dụng còn thấp. Val
trò chủ thế của người dân, của
cộng đông trong việc bảo tôn các
giá trị văn hóa truyền thống của
các DTTS tuy được đề cao nhưng
còn thiếu các chính sách đãl ngộ
thỏa đáng.

5) Việc phục dựng một
số sinh hoạt văn hóa truyền
thống của các DTTS ở nhiều d|a
phương còn nặng về “sân khấu
hóa" - tuy có tạo ra dược không
khí trong quần chúng về việc
bảo tồn, phát huy dl sản vãn
hóa, nhưng dễ dẫn dến nguy cơ
làm biến dạng, méo mó bán sắc
cũng như glá trị của dl sản.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Một là. tiếp tục dốl mớl hơn

nữa nhận thức trong công tác
hoạch d|nh chính sách bảo tồn,
phát huy các glá trị văn hóa các
DTTS, xem văn hóa là mục tiêu,
nguòn lực nộl sinh, dộng lực dột
phá của quá trình phát triển.
Trong quá trình hoạch d|nh
chính sách phát trlến, dặc biệt
ở vùng dòng bào DTTS, càn xác
đ|nh đúng các mục tiêu văn hóa

phái đạt dược và dánh giá đầy đú
tác dộng văn hóa trước khl ban
hành các chính sách, pháp luật,
cũng như quyết d|nh những vấn
dề quan trọng của dất nước.

Hal là, hoàn thiện các chính
sách “phát triến văn hóa trong
phát trlến kinh tế và kinh tế
trong phát trlến văn hóa", đế
vừa phát trlến kinh tế, vừa
báo tòn các giá trị văn hóa tộc
người. Có thái độ và cách nhìn
thực sự văn hóa, tức là không
dược nhìn nhận và hành dộng
dốl VỚI văn hóa dân tộc khác
thông qua lăng kính và hệ glá
trị cùa dân tộc minh mà cằn có
thái độ tôn trọng dối với dl sân
văn hóa các dân tộc: không vì
kinh tế và các giá trị vật chất
mà hy sinh các giá tr| tinh thăn,
văn hóa dân tộc.

Ba là, báo tòn và phát huy
văn hóa các DTTS nhất thiết
phái dược dặt trong môl trường
sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Xây dựng dồng bộ và nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt dộng
của các thiết chế vãn hóa cộng
đòng, dế thực sự phát huy val
trò của cộng dông trong tố chức
các hoạt dộng phát huy hiệu quả
cúa các thiết chế văn hỏa. Có
chinh sách phát huy vai trò của
chủ thế văn hóa VỚI bâo tồn và
phát trlến bền vững văn hóa.

Bốn là, dổi mới tư duy, nâng
cao chất lượng chính sách bão
tồn và phát huy bân sắc văn hóa
các DTTS gẳn kết VỚI các chương
trình mục tiêu quốc gla vè phát
trlến kinh tế - xã hộl vùng DTTS.
Nhà nước càn ưu tiên dầu tư, tố
chức thực hiện có hiệu quả Dự
án 6: “Bão tồn, phát huy giá trị
văn hóa truyền thống tốt dẹp
của các dân tộc thiếu số gắn VỚI
phát triển du l|ch” và Dự án 9:
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Trong chiến lược bảo tồn và phát triển văn hóa các tộc ngưòi 
thiều số, trước hết cẩn đé cao và phát huy vai trò chù thể cùa đổng 
bào các DTTS trong gắn kết bào tổn, phát triền vãn hóa với phát 
triền sinh kế bền vững vã phải đàm bào đem lại lọi ích cho chinh 
cộng đổng. Nguốn lực văn hỏa các DTTS phải trò thành nguốn lực 
cho phát triển và cài thiện đòi sống cho cộng đổng dân cư tại chỗ.
Đây là yếu tố th iết thực nhất, có ý nghĩa nhất hưông tỏi để phát 

k  triển bền vững văn hỏa các DTTS hiện tại vả lâu dài.

“Đằu tư phát triển nhóm dán tộc 
th iếu số rất ít người và nhóm 
dân tộc còn nhiều khó khăn" 
thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát trlến k inh tế - xã 
hội vùng dồng bào DTTS và míèn 
núi giai doạn 2021-2030.

Năm là, tiếp tục rà soát văn 
bản, thế chế hóa các chủ trương 
của Đàng vã hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật của 
Nhà nước vè bảo tồn và phát 
huy glá trỊ văn hóa cộng dồng 
DTTS. Trong đó. cần Ưu tiên xây 
dựng Chiến lược tống thế về bảo 
tồn và phát huy các giá tr| văn 
hóa các DTTS dặc sắc dến năm 
2030, tàm nhìn 2045.

Sáu là, chú trọng xây dựng 
và phát tríến số hóa di sán văn 
hóa vật thế và phi vật thế của 
các DTTS dế phục vụ cho cõng 
tác quản lý, khai thác. Tập trung 
kiếm kê, đánh giá, phục dựng và 
thực hiện số hóa glá trị văn hóa 
các DTTS nhằm báo tồn và phát 
huy glá trị láu dàl, hiệu quả.

Bảy là, đốl mới công tác quản 
lý nhã nước trong công tác bão 
tôn và phát huy giá trị văn hóa 
DTTS. Nhà nước cần quan tâm bố 
trí dú nguồn lực cho các chương 
trình, dự án, dề án, nghiên cứu 
khoa học về bảo tõn văn hóa và 
nâng cao hiệu quá công tác quán 
lý văn hóa vùng DTTS; có chính 
sách hổ trợ, phục dựng các Lẻ 

hộl truyền thống; các công trinh  
sán phấm văn hóa; tôn v inh và 
có chính sách dãi ngộ dốl với 
nghệ nhân, nghệ sĩ có công tạo 
dựng các công trinh , sản phấm 
văn hóa; phố biến, truyền dạy 
nghệ thuật truyền thống, bi 
quyết nghề nghiệp có giá tr| về 
văn hóa; hỗ trợ các mô hình văn 
hóa dặc sắc, mô hình dlếm ớ các 
bán làng; hỗ trợ việc báo tồn 
tiếng nói và chữ viết của đồng 
bàoDTTS.

Tám là, phát trlến ngành 
cõng nghiệp văn hóa gân vớl 
báo tồn và phát huy glá tr| văn 
hóa các DTTS. Tăng cường giao 
lưu vãn hóa các dân tộc VỚI 
những nộl dung, loại hình, hình 
thức da dạng, nhất là trong thời 
kỳ số hoá, vừa dáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa da dạng của 
người dân, vừa quáng bá những 
nét dặc sắc rlẽng trong nền văn 
hóa của dân tộc m inh; dõng 
thời làm quen, có nhận thức 
và tiếp cân dũng những yếu tố 
văn hóa ngoại lal dế tiếp nhận, 
cộng sinh các nền văn hóa, bố 
sung những tinh  hoa nhẳm 
phát triến văn hóa truyền 
thống của dân tộc mình, từ dó 
làm phong phú thêm các glá trị 
văn hóa truyền thống cúa dân 
tộc mà không b| lal căng, biến 
dạng, mal một di trong quá 
trình  phát trlến. ■

-VIẾT ĐÙNG

M
ôt trong những sự 
thú vị của mỗi hệ 
thống ngôn ngữ là 
có vô vàn các từ đổng nghĩa 

hoặc các cách diễn đạt đổng 
nghĩa. Dĩ nhiên, bẽn cạnh sự 
tương đông ngữ nghĩa giữa 
hai đơn vị thi bao giờ cũng có 
những khác biệt, từ khác biệt 
vể sắc thái đến khác biệt vé 
m ột vài nét nghĩa nào đó. Bởi 
xét cho cùng, sẽ thật hiếm 
có hai đơn vị đông nghĩa nào 
trùng khớp lên nhau vê tấ t cả 
các đặc điểm.

Để diễn đạt, gọi tên về 
những người phụ nữ, từ khi 
họ bắt đầu sinh ra lớn lên tới 
lúc trưởng thành rói già đi, có 
võ vàn những cách nói khác 
nhau mà không phải bất cứ 
ai cũng phân biệt và sử dụng 
được chính xác.

Đắu tiên, khái niệm chung 
nhất đế chi một nừa thế giới 
chính là PHỤ Nử, m ột từ gốc 
Hán Việt, dược đặt bên cạnh 
khái niệm NAM GIỚI. Từ Hán 
Việt thường gợi sác thái trang 
trọng, lịch sự, nên cách dùng 
PHỤ Nử mang tính chinh 
thống và ưa thích hơn cách gọi 
ĐÀN BÀ - một từ thuần Việt. 
Thế nên tất cả mọi cơ quan, 
đoàn thế trong tên gọi của 
minh sẽ dùng chữ PHỤ Nử chứ 
không dùng chữ ĐÀN BÀ: Báo 
Phụ nữviệt Nam, báo Phụ nữ 
Thủ đõ, Hội Liên hiệp Phụ nữ...
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